
Tấm kết nối
VABS-K2-12S-20-M6-P
Số bộ phận: 8140319

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 12
Chiều rộng định mức 2 mm
Cổng nối chất lỏng Ren trong M6
Vị trí lắp đặt bất kì
Cấu trúc xây dựng Hướng kết nối ở bên
Số lượng tối đa vị trí van 1
Hướng dòng chảy không thể đảo ngược
Môi chất vận hành môi chất lỏng

Môi chất khí
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển Tuân thủ chống chịu vật liệu tiếp xúc với môi chất
Lớp chống ăn mòn KBK 0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
Nhiệt độ trung bình 0 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van 0.33 N m
Mô-men xoắn siết tối đa 0.6 N m
trọng lượng sản phẩm 8 g
Kiểu lắp tấm kết nối với lỗ xuyên
Kiểu gắn van với ren trong
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối PEEK
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